
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026 - 2030  

THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        tháng 9  năm 2026 

của Ủy ban nhân dân xã Phú Tân) 

 
 

Số

TT 
Nội dung nhiệm vụ  

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp  

Thời gian 

thực hiện  

Kết quả/sản 

phẩm  

1 

Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác 

định đối tượng, địa bàn ưu tiên 

thực hiện Chương trình 

Phòng VH-XH 

Các phòng, ban, 

ngành, trưởng 

ấp các ấp 

Năm 2026 

Báo cáo rà soát; 

danh mục nhu 

cầu đầu tư 

2 
Xây dựng danh mục dự án ưu tiên 

giai đoạn 2026 - 2030 
Phòng VH-XH 

Phòng Kinh tế, 

trưởng ấp các ấp 
Hằng năm  

Danh mục dự án 

được cấp có 

thẩm quyền phê 

duyệt 

3 

Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 

các di tích quốc gia đặc biệt, di 

tích quốc gia có giá trị tiêu biểu 

Phòng VH-XH 
Phòng Kinh tế, 

trưởng ấp các ấp 
2026 - 2030 

Dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích hoàn 

thành 

4 

Đầu tư xây dựng, cải tạo Nhà văn 

hóa – Khu thể thao thôn, ấp và 

đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt 

động 

Phòng VH-XH 
Phòng Kinh tế, 

trưởng ấp các ấp 
2026 - 2030 

Thiết chế văn 

hóa, thể thao 

được đầu tư, 

nâng cấp 

5 

Hiện đại hóa hệ thống truyền 

thanh cơ sở; đầu tư mới, nâng 

cấp, mở rộng cụm truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông 

Phòng VH-XH 
Doanh nghiệp 

viễn thông 
2026 - 2030 

Hệ thống truyền 

thanh được đầu 

tư, nâng cấp 

6 

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu 

số về di sản văn hóa, thiết chế văn 

hóa và kết quả thực hiện Chương 

trình 

Phòng VH-XH 

Các phòng, ban, 

ngành, trưởng ấp 

các ấp 

2026 - 2030 

Cơ sở dữ liệu số 

được xây dựng, 

cập nhật 

7 

Tuyên truyền, phổ biến chính 

sách; nâng cao nhận thức cộng 

đồng về bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa 

Phòng VH-XH 
Trung tâm Công 

ích xã 
Hằng năm  

Chương trình, 

chuyên trang, 

hội nghị tuyên 

truyền 

8 

Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá kết quả thực 

hiện Chương trình 

Phòng VH-XH 
Các phòng, ban, 

ngành liên quan 
Hằng năm  

Báo cáo kiểm 

tra, đánh giá 



9 
Sơ kết giữa kỳ việc 

thực hiện Kế hoạch 
Phòng VH-XH 

Các phòng, ban, 

ngành liên quan 
Hằng năm  Báo cáo sơ kết 

10 

Tổng kết giai đoạn 

2026 - 2030; xây dựng 

phương hướng giai 

đoạn tiếp theo 

Phòng VH-XH 
Các phòng, ban, 

ngành liên quan 
Năm 2030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng 9 năm 2026  

của Ủy ban nhân dân xã Phú Tân) 

 

 

TT Nội dung nhiệm vụ 2026 2027 2028 2029 2030 
Cơ quan 

chủ trì 

1 
Ban hành Kế hoạch triển khai 

của UBND xã 
X     UBND xã 

2 
Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác 

định đối tượng và địa bàn ưu tiên 
X 

Rà soát 

bổ sung 

Rà soát 

bổ sung 

Rà soát 

bổ sung 

Tổng rà 

soát 

 

Phòng 

 VH-XH 

3 
Xây dựng danh mục nhiệm vụ, 

dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư 
X 

Điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

Tổng 

điều 

chỉnh  

Phòng 

 VH-XH 

4 
Lập và trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt các dự án đầu tư 
X X X X 

Hoàn 

thành  

Các chủ  

đầu tư  

5 Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia 

Chuẩn 

bị đầu 

tư  

Triển 

khai  

Triển 

khai  

Triển 

khai  

Hoàn 

thành  

Phòng 

VH-XH  

6 

Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết 

chế văn hóa, thể thao và trang 

thiết bị 

Chuẩn 

bị đầu 

tư  

Triển 

khai  

Triển 

khai  

Triển 

khai  

Hoàn 

thành  

Phòng 

VH-XH  

7 
Hiện đại hóa hệ thống truyền 

thanh cơ sở 

Khảo 

sát  
Đầu tư   Đầu tư  

Hoàn 

thiện 

Đánh 

giá 

Phòng 

VH-XH  

8 

Xây dựng cơ sở dữ liệu số, 

chuyển đổi số trong lĩnh vực văn 

hóa 

Khởi 

động 

Triển 

khai 

Cập 

nhật 

Hoàn 

thiện 

Vận  

hành  

Phòng 

VH-XH  

9 
Tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, tập huấn chuyên môn 
X X X X X 

Trung tâm 

Công ích  

10 
Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 

thực hiện 
X X X X X 

Phòng 

VH-XH 



11 
Báo cáo kết quả thực hiện định 

kỳ 
X X X X X 

Phòng 

VH-XH 

12 Sơ kết giữa kỳ    X X 
Phòng 

VH-XH 

13 
Tổng kết Chương trình giai đoạn 

2026 - 2030 
    X 

Phòng 

VH-XH 

 

* Thuyết minh tiến độ 

- Năm 2026 

+ Ban hành Kế hoạch triển khai của UBND xã. 

+ Rà soát toàn bộ nhu cầu, địa bàn và đối tượng ưu tiên. 

+ Xây dựng danh mục nhiệm vụ, dự án. 

+ Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án. 

+ Khởi động các hoạt động tuyên truyền, chuyển đổi số và bảo tồn văn hóa. 

- Năm 2027 

+ Triển khai các dự án được giao kế hoạch vốn. 

+ Đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao. 

+ Triển khai bảo tồn không gian văn hóa, công trình kiến trúc truyền thống. 

+ Đầu tư hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Năm 2028 

+ Tiếp tục triển khai các dự án. 

+ Đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ. 

+ Điều chỉnh danh mục, tiến độ và nguồn lực (nếu cần). 

- Năm 2029 

+ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình. 

+ Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu số. 

+ Hoàn thiện các nhiệm vụ còn lại. 

- Năm 2030 

+ Hoàn thành các dự án theo kế hoạch. 

+ Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 

+ Tổng kết giai đoạn 2026 - 2030. 

+ Đánh giá hiệu quả đầu tư, đề xuất nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. 



* Ghi chú 

1. Tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ có thể được điều chỉnh phù hợp với khả năng bố trí vốn, quyết 

định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp có thẩm quyền. 

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, việc triển khai phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, ngân sách nhà nước, di sản văn hóa và các quy định pháp 

luật có liên quan. 

3. Hằng năm, căn cứ tình hình thực hiện và khả năng cân đối nguồn lực, phòng Văn hóa – Xã hội 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND xã điều chỉnh tiến độ và danh 

mục nhiệm vụ (nếu cần), bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình vào năm 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III 

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THEO TỪNG CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng 9 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân xã Phú Tân) 

 

 

TT 
Chương trình 

MTQG 

Nhóm dự án 

ưu tiên 

Địa bàn ưu 

tiên 

Giai đoạn 

thực hiện 

Cơ 

quan 

chủ trì 

1 

Nội dung thành phần 

02  

- Hiện đại hóa hệ thống 

truyền thanh cơ sở 

Đầu tư mới, nâng cấp, mở 

rộng hệ thống truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông 

Các ấp trên 

địa bàn xã  
2026 - 2030 Phòng VH-XH 

2 
Thiết chế văn hóa cơ 

sở 

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao xã; Nhà 

văn hóa – Khu thể thao ấp 

Các ấp trên 

địa bàn xã 
2026 – 2030  Phòng VH-XH  

3 

Phát triển đời sống văn 

hóa 

 

Xây dựng mô hình văn hóa 

nông thôn; bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa địa phương 

Các ấp trên 

địa bàn xã 
2026 – 2030  Phòng VH-XH  

4 

Thiết chế văn hóa phục 

vụ người nghèo 

 

Đầu tư, nâng cấp thiết chế 

văn hóa, thể thao phục vụ 

người dân tại địa bàn xã  

Các ấp trên 

địa bàn xã 
2026 – 2030  Phòng VH-XH  

5 
Tiếp cận thông tin 

 

Nâng cấp hệ thống truyền 

thanh; hỗ trợ trang thiết bị 

phục vụ thông tin cơ sở 

Các ấp trên 

địa bàn xã 
2026 – 2030  Phòng VH-XH  

6 

Nâng cao đời sống tinh 

thần 

 

Tổ chức hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao 

phục vụ cộng đồng 

Các ấp trên 

địa bàn xã 
Hằng năm   Phòng VH-XH  

7 
Tu bổ, tôn tạo di tích 

 

Tu bổ, chống xuống cấp di 

tích quốc gia  

ấp Láng 

Cháo 
2026 - 2030 Phòng VH-XH  

8 

Thiết chế văn hóa, thể 

thao 

 

Xây dựng, cải tạo Nhà văn 

hóa ấp; đầu tư trang thiết bị 

Các ấp trên 

địa bàn xã 
2026 - 2030 Phòng VH-XH 

9 

Chuyển đổi số trong 

bảo tồn văn hóa 

 

Số hóa di sản văn hóa; xây 

dựng cơ sở dữ liệu; quảng bá 

văn hóa gắn với du lịch cộng 

đồng 

Toàn xã, ưu 

tiên vùng 

đồng bào 

dân tộc 

thiểu số 

2026 - 2030 Phòng VH-XH 

 

 



Tiêu chí xác định dự án ưu tiên 

Các dự án được lựa chọn đưa vào danh mục ưu tiên phải đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí 

sau: 

1. Phù hợp mục tiêu, nội dung của từng Chương trình mục tiêu quốc gia và Hướng dẫn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thuộc địa bàn ưu tiên theo quy định của xã, gồm: 

- Địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer, Hoa; 

- Khu vực còn thiếu hoặc xuống cấp thiết chế văn hóa, thể thao. 

3. Có đủ điều kiện chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật. 

4. Có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 và phát huy hiệu quả sau đầu tư. 

5. Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã được đầu tư từ nguồn vốn khác. 

* Định hướng ưu tiên đối với xã: Căn cứ điều kiện thực tế của xã, ưu tiên bố trí nguồn lực cho 

các nhóm dự án sau: 

Nhóm 1 (ưu tiên cao): 

- Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia. 

- Đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc Khmer. 

- Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở. 

 Nhóm 2: 

- Bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công 

truyền thống. 

- Phục hồi các công trình kiến trúc truyền thống tiêu biểu. 

 Nhóm 3: 

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. 

- Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. 

- Đầu tư trang thiết bị cho thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 
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